
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Hạng mục Lớp Trường Giải thưởng

1 CM018 Nguyễn Trọng Đức 18-11-09 Category I 6 THCS Khương Đình Gold - Giải Vàng

2 CM015 Nguyễn Đức Đoàn 16-08-09 Category I 6 THCS Khương Đình Silver - Giải Bạc

3 CM025 Lưu Gia Hân 22-05-09 Category I 6 THCS Khương Đình Silver - Giải Bạc

4 CM057 Nguyễn Bá Minh 04-03-09 Category I 6 THCS Khương Đình Silver - Giải Bạc

5 CM080 Nguyễn Đức Thịnh 20-06-09 Category I 6 THCS Khương Đình Silver - Giải Bạc

6 CM096 Đặng Minh Vũ 16-06-09 Category I 6 THCS Khương Đình Silver - Giải Bạc

7 CM008 Lê Đức Thùy Anh 31-07-09 Category I 6 THCS Khương Đình Bronze - Giải Đồng

8 CM014 Nguyễn Sỹ Tuấn Đạt 18-12-09 Category I 6 THCS Khương Đình Bronze - Giải Đồng
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9 CM020 Nguyễn Chí Dũng 02-08-09 Category I 6 THCS Khương Đình Bronze - Giải Đồng

10 CM048 Nguyễn Thục Linh 30-06-09 Category I 6 THCS Khương Đình Bronze - Giải Đồng

11 CM066 Nguyễn Thảo Nguyên 27-08-09 Category I 6 THCS Khương Đình Bronze - Giải Đồng

12 CM016 Nguyễn Văn Đông 22-11-09 Category I 6 THCS Khương Đình Honorable - Giải Khuyến Khích

13 CM024 Nguyễn Hương Nhật Hạ 09-11-09 Category I 6 THCS Khương Đình Honorable - Giải Khuyến Khích

14 CM058 Nguyễn Hiền Minh 03-05-09 Category I 6 THCS Khương Đình Honorable - Giải Khuyến Khích

15 CM009 Trần Thế Bách 12-06-09 Category I 6 THCS Khương Đình Giấy chứng nhận tham gia

16 CM022 Nguyễn Trường Giang 09-12-09 Category I 6 THCS Khương Đình Giấy chứng nhận tham gia

17 CM033 Nguyễn Duy Hưng 08-05-09 Category I 6 THCS Khương Đình Giấy chứng nhận tham gia

18 CM041 Đinh Vũ Kiên 07-05-09 Category I 6 THCS Khương Đình Giấy chứng nhận tham gia

19 CM074 Đinh Trần Nhật Quang 27-01-09 Category I 6 THCS Khương Đình Giấy chứng nhận tham gia

20 CM077 Trịnh Hoàng Sơn 19-02-09 Category I 6 THCS Khương Đình Giấy chứng nhận tham gia

21 CM110 Đỗ Phương Anh 06-03-07 Category II 8 THCS Khương Đình Gold - Giải Vàng

22 CM118 Nguyễn Duy Công 25-09-07 Category II 8 THCS Khương Đình Gold - Giải Vàng

23 CM111 Nguyễn Đăng Việt Anh 09-10-07 Category II 8 THCS Khương Đình Silver - Giải Bạc

24 CM116 Đinh Gia Bảo 13-07-08 Category II 7 THCS Khương Đình Silver - Giải Bạc



25 CM133 Trần Phúc Hưng 09-01-07 Category II 8 THCS Khương Đình Silver - Giải Bạc

26 CM152 Nguyễn Phúc Nguyên 07-06-07 Category II 8 THCS Khương Đình Silver - Giải Bạc

27 CM153 Phạm Minh Nhật 30-03-07 Category II 8 THCS Khương Đình Silver - Giải Bạc

28 CM164 Đặng Hữu Thái 07-08-07 Category II 8 THCS Khương Đình Silver - Giải Bạc

29 CM168 Lê Quang Thế 06-05-07 Category II 8 THCS Khương Đình Silver - Giải Bạc

30 CM103 Phan Nghĩa An 17-03-08 Category II 7 THCS Khương Đình Bronze - Giải Đồng

31 CM109 Phạm Minh Anh 01-04-08 Category II 7 THCS Khương Đình Bronze - Giải Đồng

32 CM113 Nguyễn Hoàng Bách 20-01-08 Category II 7 THCS Khương Đình Bronze - Giải Đồng

33 CM124 Bùi Bạch Dương 01-11-07 Category II 8 THCS Khương Đình Bronze - Giải Đồng

34 CM125 Nguyễn Thùy Dương 29-11-07 Category II 8 THCS Khương Đình Bronze - Giải Đồng

35 CM151 Nguyễn Chí Nguyên 19-02-07 Category II 8 THCS Khương Đình Bronze - Giải Đồng

36 CM167 Trần Phương Thảo 31-07-07 Category II 8 THCS Khương Đình Bronze - Giải Đồng

37 CM180 Hoàng Việt 01-10-08 Category II 7 THCS Khương Đình Bronze - Giải Đồng

38 CM108 Phạm Hà Quỳnh Anh 31-12-08 Category II 7 THCS Khương Đình Honorable - Giải Khuyến Khích

39 CM112 Trần Hoàng Bách 15-05-08 Category II 7 THCS Khương Đình Honorable - Giải Khuyến Khích

40 CM134 Vũ Khánh Huyền 31-03-07 Category II 8 THCS Khương Đình Honorable - Giải Khuyến Khích



41 CM142 Đỗ Khánh Ly 31-01-08 Category II 7 THCS Khương Đình Honorable - Giải Khuyến Khích

42 CM160 Mai Nhân Quý 06-08-08 Category II 7 THCS Khương Đình Honorable - Giải Khuyến Khích

43 CM114 Trần Hoài Băng 22-10-08 Category II 7 THCS Khương Đình Giấy chứng nhận tham gia

44 CM117 Lê Chiến Công 08-11-08 Category II 7 THCS Khương Đình Giấy chứng nhận tham gia

45 CM126 Nguyễn Khánh Duy 18-03-08 Category II 7 THCS Khương Đình Giấy chứng nhận tham gia

46 CM147 Thái Kim Ngân 22-07-08 Category II 7 THCS Khương Đình Giấy chứng nhận tham gia


